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TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TÂY NINH (C46) 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN  

CAO ĐẲNG CÁC NGÀNH NSP CHÍNH QUY NĂM 2021 

Theo phương thức:       Điểm học bạ lớp 12 

                                     Điểm thi THPT năm 2021 

1. Số phiếu (Thí sinh không ghi mục này):                                  

2. Họ và tên của thí sinh: (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu) 

......................................................................................(nữ ghi 1, nam ghi 0)  Giới  

3. Ngày, tháng và hai số cuối của năm sinh:  

(Nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn mười thì ghi số 0 vào ô đầu) 

4. Số chứng minh nhân dân/CCCD: 

5. Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………….SĐT:……………… 

6. Đối tượng ưu tiên:……………………………. Khu vực tuyển sinh:………………….. 

7. Nơi học và tốt nghiệp THPT      Mã tỉnh                 Mã trường 

- Năm lớp 10:………………………………………………… 

- Năm lớp 11:………………………………………………… 

- Năm lớp 12:…………………………………………………. 

8. Ngành đăng ký xét tuyển: 

Nguyện vọng 1:……………………………………………… Mã tổ hợp xét tuyển:……….. 

Nguyện vọng 2:………………………………………………. Mã tổ hợp xét tuyển:……….. 

Nguyện vọng 3:………………………………………………. Mã tổ hợp xét tuyển:……….. 

9. Kết quả học tập của thí sinh năm lớp 12 hoặc điểm thi THPT năm 2021: 

Tên môn 

Điểm xét tuyển 

Ghi chú 
Điểm  trung 

bình chung 

kết quả học 

tập lớp 12 

Điểm thi 

 THPT 

 năm 2021 

Toán       Mã tổ hợp tương ứng ngành xét tuyển 

+ Ngành Tiếng Anh (6220206) 
- Toán - Ngữ văn - Anh (D01) 

+ Ngành công nghệ thông tin (6480201)  
- Toán - Lý – Hóa (A00) 

- Toán - Lý- Anh (A01) 

+ Ngành Quản trị văn phòng (6340403) 
- Ngữ văn - Toán - Sử (C03) 

- Toán - Ngữ văn – Anh (D01) 

- Ngữ văn - Sử - Địa (C00) 

Vật lý     

Hóa học     

Ngữ văn     

Lịch sử     

Địa lý     

Anh văn     

Tổng điểm     

Xếp loại học lực lớp 12     

 

 

 

            

Lưu ý: Nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp về trường theo địa chỉ:  
Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh 

            Khu phố Ninh Trung – phường Ninh Sơn – Tp.Tây Ninh  

Số điện thoại: 02763.624.360 

Hồ sơ xét tuyển gồm có: 

- 1. Phiếu đăng ký xét tuyển;  

- 2. Nếu xét điểm THPT năm 2021 hoặc học bạ THPT thì nộp bản foto có công chứng; 

- 3. Lệ phí xét tuyển: 25.000 đồng/tổ hợp môn xét tuyển.  

Tây Ninh, ngày        tháng       năm 2021 

Thí sinh (ký, ghi rõ họ tên) 


